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Chọn đáp án đúng 

Câu 1: Trong những con vật sau đây con nào không phải là côn trùng? 

A. Ve B. Kiến C. Bướm D. Nhện 

Câu 2: Côn trùng là lớp động vật thuộc ngành chân khớp cơ thể chia ra làm? 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

Câu 3: Vòng đời của côn trùng là khoảng thời gian: 

A. Từ trứng đến sâu non 

B. Từ sâu non đến sâu trưởng thành  

C. Từ trứng đến sâu trưởng thành 

D. Từ trứng đến sâu trưởng thành rồi đẻ trứng 

Câu 4: Sâu hại có mấy kiểu biến thái? 

A. 1 B. 2 C. 3    D. 4 

Câu 5: Bệnh cây là do   . . . . . . . . . . .  hoặc điều kiện sống bất lợi gây nên 

A. Vi sinh vật có lới   B. Thiên địch 

C.Vi sinh vật gây hại   D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 6: Trong những dấu hiệu sau đây dấu hiệu nào là cây bị sâu (côn trùng) gây 

hại? 

A. Quả bị đốm đen B. Lá bị sần sùi C. Quả bị chảy nhựa D. Cành bị gãy 

Câu 7: Trong những dấu hiệu sau đây dấu hiệu nào là cây bị bệnh? 

A. Cành bị gãy B. Lá bị thủng C. Quả bị chảy nhựa D. Quả bị biến dạng 

Câu 8. Những biểu hiện khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hại là: 

A. Màu sắc lá và quả không thay đổi B. Màu sắc trên lá xanh tươi 

C. Hình thái lá, quả biến dạng D. Cây tươi tốt 

Câu 9: Vi sinh vật gây hại cho cây trồng là? 

A. Kiến B. Muỗi C. Ruồi   D. Nấm 

 



Dựa vào hình ảnh trả lời từ câu 10 đến câu 14 

 

Câu 10: Biến thái hoàn toàn có mấy giai đoạn: 

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 

Câu 11: Giai đoạn phá hại mạnh nhất của kiểu biến thái hoàn toàn? 

A. Trứng B. Nhộng 

C. Sâu non D. Sâu trưởng thành 

Câu 12: Giai đoạn phá hại mạnh nhất của kiểu biến thái KHÔNG hoàn toàn? 

A. Trứng B. Nhộng 

C. Sâu non D. Sâu trưởng thành 

Câu 13: Côn trùng có mấy chân? 

A. 6 B. 4 C.3                   D. 5 

Câu 14: Sự giống nhau giữa kiểu biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn: 

A. Đều trải qua gia đoạn trứng  B. Đều trải qua giai đoạn sâu non 

C. Đều trải qua giai đoạn sâu trưởng thành  D. Cả 3 A, B, C đều đúng 

 

…..HẾT….. 


